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	  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:        /2024/TT-BGDĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024


THÔNG TƯ
Sửa đổi một số điều của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo 
Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT) như sau: 

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 như sau:

"3. Đánh giá ngoài là quá trình khảo sát, đánh giá trường trung học để xác định mức đạt được tiêu chuẩn đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo."

2. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 5 như sau:

“2. Sau ít nhất 01 năm kể từ ngày được công nhận, trường trung học được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Quy định này được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn.

3. Sau ít nhất 01 năm kể từ ngày được công nhận, trường trung học được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.”

3. Bổ sung khoản 3 vào Điều 6 như sau: 

“3. Trường phổ thông có nhiều cấp học áp dụng tiêu chuẩn đánh giá cấp học cao nhất của trường cùng các quy định tại khoản 7, khoản 13 và khoản 15 Điều 1 của Thông tư này; các mức đánh giá theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”
4. Sửa đổi điểm b và điểm c khoản 8 Điều 7 như sau: 
“b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ và được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời;
c) Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.”
5. Sửa đổi điểm a khoản 10 Điều 7 như sau: 

“a) Đảm bảo an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích theo quy định;”
6. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 8 như sau: 

“c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.”
7. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 như sau: 

 “b) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đảm bảo quy định của Chính phủ và lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;”

8. Sửa đổi Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
1. Tiêu chí 3.1. Địa điểm, diện tích đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:
a) Vị trí đặt trường, điểm trường; 
b) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường;

c) Diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình.
2. Tiêu chí 3.2: Khối phòng hành chính quản trị đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:
a) Phòng Hiệu trưởng, phòng Phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng bảo vệ;
b) Khu vệ sinh của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;
c) Khu để xe của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
3. Tiêu chí 3.3: Khối phòng học tập đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:
a) Phòng học;
b) Phòng học bộ môn;
c) Phòng đa chức năng.

4. Tiêu chí 3.4: Khối phòng hỗ trợ học tập, khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao và khối phục vụ sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:
a) Thư viện, phòng thiết bị giáo dục; phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập; phòng truyền thống và phòng Đoàn, Đội thiếu niên;

b) Phòng họp, phòng các tổ chuyên môn, phòng Y tế trường học, nhà kho, khu để xe học sinh, khu vệ sinh học sinh và cổng, hàng rào;

c) Khu sân chơi, thể dục thể thao, khối phục vụ sinh hoạt.

5. Tiêu chí 3.5: Hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ các công trình kiên cố và thiết bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:
a) Hệ thống cấp nước sạch; hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc và khu thu gom rác thải; 

b) Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố;

c) Thiết bị dạy học.

6. Tiêu chí 3.6: Thư viện
a) Được trang bị và bổ sung các loại sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa hoặc có máy tính kết nối internet được cài phần mềm để độc giả tra cứu sách, tài liệu tham khảo tối thiểu phục vụ hoạt động dạy học;

b) Hoạt động của thư viện đáp ứng yêu cầu tối thiểu hoạt động dạy học của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh;
c) Hằng năm thư viện được kiểm kê, bổ sung sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo.”

9. Bổ sung Điều 9a sau Điều 9 như sau:

“Điều 9a. Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đối với trường phổ thông có nhiều cấp học
Áp dụng theo các quy định của cấp học cao nhất của trường và các quy định sau:
1. Địa điểm, diện tích đất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Có điểm trường, quy mô phù hợp với quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương;

b) Định mức diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình của các khối: phòng học tập; phòng hỗ trợ học tập; phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; phục vụ sinh hoạt đảm bảo theo quy định của từng cấp học;
c) Chiều cao các hạng mục công trình trực tiếp phục vụ hoạt động dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định cho từng cấp học.
2. Khu vệ sinh học sinh, thiết bị dạy học, thể dục thể thao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 
a) Khu vệ sinh học sinh đảm bảo theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của từng cấp học và bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học;
b) Thiết bị dạy học được trang bị cho từng cấp học; 
c) Bố trí dụng cụ, thiết bị vận động phù hợp cho từng cấp học.”
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:  
“1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện kế hoạch giáo dục
a) Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh;
c) Tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường theo khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”
11. Sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 11 như sau: 

“a) Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường;”

12. Sửa đổi khoản 5 Điều 12 như sau: 
“5. Tiêu chí 1.5: Lớp học

Trường có sĩ số học sinh trong lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

13. Sửa đổi Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

1. Tiêu chí 3.2: Khối phòng hành chính quản trị đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Tiêu chí 3.3: Khối phòng học tập đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Tiêu chí 3.4: Khối phòng hỗ trợ học tập, khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao và khối phục vụ sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Tiêu chí 3.5: Hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ các công trình kiên cố và thiết bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Tiêu chí 3.6: Thư viện của nhà trường được cấp có thẩm quyền đánh giá đạt chuẩn Mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục phổ thông.”
14. Bổ sung Điều 14a sau Điều 14 như sau:

“Điều 14a. Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đối với trường phổ thông có nhiều cấp học

Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất Mức 2 đảm bảo đồng thời: đạt tiêu chuẩn Mức 1 của cấp học cao nhất của trường theo quy định, đảm bảo các quy định tại Điều 14 của Quy định này và quy định sau: Khối phòng học tập: Đảm bảo theo tiêu chuẩn Mức 2 của từng cấp học tại Quy định này và được bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học.”
15. Sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 16 như sau: 

“a) Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá;”
16. Sửa đổi Điều 19 như sau: 

 “Điều 19. Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

1. Tiêu chí 3.3. Khối phòng học tập đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tiêu chí 3.4. Khối phòng hỗ trợ học tập, khối phụ trợ đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tiêu chí 3.5. Khu sân chơi, thể dục thể thao đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tiêu chí 3.6: Thư viện của nhà trường được cấp có thẩm quyền đánh giá đạt chuẩn Mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục phổ thông.”
17. Bổ sung Điều 19a sau Điều 19 như sau:
“Điều 19a. Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đối với trường phổ thông có nhiều cấp học

Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức 3 đảm bảo đồng thời: đạt tiêu chuẩn Mức 2 của cấp học cao nhất của trường tại Quy định này, đảm bảo các quy định tại Điều 19 của Quy định này và quy định sau: Khối phòng học tập đảm bảo theo tiêu chuẩn mức 3 của từng cấp học tại Quy định này và được bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học.”
18. Sửa đổi điểm a và điểm b khoản 4 Điều 21 như sau: 

“a) Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh:

- Kết quả học tập theo mức Tốt: tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Tốt của trường thuộc vùng khó khăn đạt từ 5% trở lên đối với trường trung học và từ 20% trở lên đối với trường chuyên; tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Tốt của trường thuộc các vùng còn lại đạt từ 10% trở lên đối với trường trung học và từ 25% trở lên đối với trường chuyên; 
- Kết quả học tập theo mức Khá: tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Khá của trường thuộc vùng khó khăn đạt từ 30% trở lên đối với trường trung học cơ sở, từ 20% trở lên đối với trường trung học phổ thông và từ 55% trở lên đối với trường chuyên; tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Khá của trường thuộc các vùng còn lại đạt từ 35% trở lên đối với trường trung học cơ sở, từ 25% trở lên đối với trường trung học phổ thông và từ 60% trở lên đối với trường chuyên; 

- Kết quả học tập theo mức Chưa đạt: tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Chưa đạt của trường trung học thuộc vùng khó khăn không quá 10%; tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Chưa đạt của trường trung học thuộc các vùng còn lại không quá 5%; trường chuyên không có học sinh xếp loại Chưa đạt; 
- Kết quả rèn luyện: tỷ lệ học sinh trường trung học được đánh giá ở mức Khá, Tốt từ 90% trở lên và từ 98% trở lên đối với trường chuyên;
b) Tỷ lệ học sinh bỏ học và không được lên lớp:

- Vùng khó khăn: không quá 3% học sinh bỏ học, không quá 5% học sinh không được lên lớp; trường chuyên không có học sinh không được lên lớp và không có học sinh bỏ học;

- Các vùng còn lại: không quá 1% học sinh bỏ học, không quá 2% học sinh không được lên lớp; trường chuyên không có học sinh không được lên lớp và không có học sinh bỏ học.”
19. Sửa đổi Điều 26 như sau:

“Điều 26. Các bước thực hiện đăng ký đánh giá ngoài

1. Trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiểu cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở gửi công văn về việc hoàn thành báo cáo tự đánh giá kèm theo báo cáo tự đánh giá đã được Hiệu trưởng phê duyệt đến Phòng Giáo dục và Đào tạo; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông gửi công văn về việc hoàn thành báo cáo tự đánh giá kèm theo báo cáo tự đánh giá đã được Hiệu trưởng phê duyệt đến Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn và báo cáo tự đánh giá của trường gửi về, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật vào danh sách các trường trung học thuộc phạm vi quản lý đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị quản lý; đồng thời, có thông tin phản hồi tới trường trung học về việc báo cáo tự đánh giá đã được cập nhật, công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị quản lý. 

3. Sau khi trường trung học có tên trong danh sách đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị quản lý, trường trung học gửi công văn đăng ký đánh giá ngoài theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích về tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được cấp phép hoạt động. Công văn đăng ký đánh giá ngoài nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
4. Trường trung học và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thoả thuận, ký hợp đồng đánh giá ngoài. Trong khoảng thời gian không quá 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng với trường trung học, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện và hoàn thành các bước của quy trình đánh giá ngoài, cấp chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”
20. Sửa đổi Điều 29 như sau:

“Điều 29. Thành lập đoàn đánh giá ngoài

1. Đoàn đánh giá ngoài có ít nhất là 05 (năm) thành viên do Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quyết định thành lập, bao gồm:
a) Trưởng đoàn là người có thẻ kiểm định viên, đã hoặc đang là cán bộ quản lý trường trung học đồng cấp hoặc công chức từ cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, có kinh nghiệm triển khai thực hiện đánh giá ngoài;

b) Thư ký là người có thẻ kiểm định viên, đã hoặc đang là cán bộ quản lý trường trung học đồng cấp hoặc công chức từ cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo;

c) Các thành viên còn lại là người có thẻ kiểm định viên hoặc có chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiểm định viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã hoặc đang là cán bộ quản lý, giáo viên trường trung học đồng cấp, cán bộ, công chức từ cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. 

2. Tiêu chuẩn của thành viên đoàn đánh giá ngoài

a) Có tư cách, đạo đức tốt, trung thực và khách quan; có đủ sức khỏe đảm bảo hoàn thành tốt  các nhiệm vụ được phân công;

b) Có hiểu biết sâu, rộng và kinh nghiệm thực tiễn về kiểm định chất lượng giáo dục; am hiểu chính sách, pháp luật về giáo dục phổ thông; có khả năng độc lập đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị về kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

c) Có thời gian giảng dạy hoặc giảng dạy và làm công tác quản lý giáo dục từ 10 năm trở lên; 

d) Trước đây và hiện nay không làm việc tại trường trung học được đánh giá; không có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ) là cán bộ quản lý hoặc giáo viên, nhân viên của trường trung học được đánh giá ngoài.”

21. Sửa đổi khoản 1 Điều 31 như sau:

“1. Đoàn đánh giá ngoài có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá để xác định mức đạt tiêu chuẩn đánh giá trường trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tư vấn, khuyến nghị các biện pháp đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường; đề nghị tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục khi đáp ứng các quy định ban hành kèm theo Thông tư này.” 

22. Sửa đổi Điều 33 như sau:

“Điều 33. Thông báo kết quả đánh giá ngoài

1. Đoàn đánh giá ngoài gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài cho trường trung học để lấy ý kiến phản hồi.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường trung học gửi công văn đến tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá ngoài; trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do; tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chuyển ý kiến của trường trung học tới đoàn đánh giá ngoài. Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường trung học không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường trung học, thông qua tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, đoàn đánh giá ngoài thông báo bằng văn bản cho trường trung học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản thông báo cho trường trung học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài và gửi đến tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục gửi báo cáo đánh giá ngoài đến trường trung học.

23. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 34 như sau:

“a) Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động và có ít nhất một khoá học sinh đã hoàn thành Chương trình trung học; đối với trường được thành lập do sáp nhập, chia tách sau ít nhất 02 năm hoạt động;”

24. Sửa đổi Điều 35 như sau:

“Điều 35. Cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

1. Trường hợp trường trung học đề nghị đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá ngoài, căn cứ vào kết quả đánh giá ngoài, Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ra quyết định cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo mẫu Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

2. Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục có giá trị 05 năm. Ít nhất 05 tháng trước thời hạn hết giá trị của Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, trường trung học phải thực hiện xong quy trình tự đánh giá theo quy định tại Điều 23 và đăng ký đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 26 của Quy định này để được công nhận lại. Việc công nhận lại thực hiện theo quy định tại Điều 34 và Điều này của Quy định này.

3. Kết quả trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo theo phạm vi quản lý, trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và trang thông tin điện tử của trường trung học.”

25. Sửa đổi khoản 2 Điều 36 như sau:

“2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giáo dục và Đào tạo gửi công văn đề nghị tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thu hồi Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục khi trường trung học không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá trường trung học, Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ra quyết định thu hồi Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.”

26. Sửa đổi Điều 38 như sau:

“Điều 38. Thẩm định kết quả đánh giá, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia 

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

a) Đối với trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiểu cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, hồ sơ gồm: công văn đề nghị thẩm định, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của trường và của Phòng Giáo dục và Đào tạo, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài;

b) Đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, hồ sơ gồm: công văn đề nghị thẩm định, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của trường, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài;

c) Khi có báo cáo đánh giá ngoài từ tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục gửi về, nếu trường trung học có nguyện vọng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia nêu trong công văn theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Quy định này, kết quả đánh giá đáp ứng theo quy định tại Điều 37 của Quy định này, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiểu cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở gửi hồ sơ theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích về Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị thẩm định, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia kèm theo hồ sơ của trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiểu cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông gửi hồ sơ theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích về Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá

Hằng năm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định kết quả đánh giá và đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận hoặc không công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Thành phần, số lượng và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định như sau:

a) Hội đồng thẩm định gồm có: Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các thành viên còn lại của Hội đồng là đại diện: lãnh đạo, chuyên viên một số phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo, một số kiểm định viên, một số sở, ban, ngành có liên quan thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng thẩm định có Tổ thư ký giúp việc, trong đó Tổ trưởng Tổ thư ký là 01 thành viên của Hội đồng;

b) Số lượng thành viên của Hội đồng thẩm định do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định nhưng phải là số lẻ và có ít nhất 9 thành viên;
c) Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định: Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số để quyết định về nội dung thẩm định kết quả đánh giá, các quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi được ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua; thành viên của Hội đồng sẽ không tham gia phiên họp của Hội đồng khi Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá trường trung học nơi thành viên đó đã hoặc đang công tác.

3. Tổ chức thẩm định kết quả đánh giá, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc thẩm định kết quả đánh giá và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các bước sau:

a) Tổ thư ký giúp Hội đồng thẩm định lập kế hoạch thẩm định kết quả đánh giá; chuẩn bị báo cáo tóm tắt kết quả tự đánh giá, đánh giá ngoài và những vấn đề cần tập trung thảo luận, dự thảo nghị quyết của Hội đồng về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục gửi kèm theo hồ sơ thẩm định cho các thành viên Hội đồng ít nhất là 05 ngày làm việc trước khi họp Hội đồng;

b) Họp toàn thể Hội đồng do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền chủ trì để thực hiện các công việc sau: nghe Thư ký Hội đồng thẩm định báo cáo tóm tắt kết quả tự đánh giá, đánh giá ngoài và những vấn đề cần tập trung thảo luận; thảo luận về các nội dung: kết quả tự đánh giá; kết quả đánh giá ngoài; điều kiện công nhận và mức độ công nhận theo quy định tại Điều 37 của Quy định này; bỏ phiếu kín để thông qua nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; 

c) Sau khi thảo luận, nếu Hội đồng thẩm định thống nhất cần phải xác minh thực tế tại trường trung học, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức thực hiện việc khảo sát trực tiếp tại trường trung học trong thời gian không quá 01 ngày làm việc. Cuối ngày làm việc tại trường trung học được khảo sát trực tiếp, Hội đồng thẩm định thực hiện việc bỏ phiếu kín để thông qua nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;
d) Khi có kết quả thẩm định trường trung học đủ điều kiện công nhận và mức độ công nhận theo quy định tại Điều 37 của Quy định này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường trung học theo mẫu Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

4. Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm. Trong trường hợp có nhu cầu được công nhận lại, ít nhất 05 tháng trước thời hạn hết giá trị của Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trường trung học phải thực hiện xong quy trình tự đánh giá theo quy định tại Điều 23 và đăng ký đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 26 của Quy định này. Việc công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này và các quy định khác có liên quan trong Quy định này.

5. Kết quả trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo; kết quả trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiểu cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo; trường trung học công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị kết quả trường đạt chuẩn quốc gia.”

27. Sửa đổi khoản 2 Điều 39 như sau:

“2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi có kết luận của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trường trung học không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thu hồi Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.”

28. Sửa đổi Điều 40 như sau:

“Điều 40. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Trường trung học đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài theo quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện các bước tiếp theo quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các công trình sự nghiệp của các cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày 11 tháng 7 năm 2020 đã được đưa vào sử dụng thì được áp dụng đánh giá, công nhận theo tiêu chuẩn, định mức về: diện tích xây dựng, diện tích phòng học, phòng học bộ môn; số lượng phòng học bộ môn được áp dụng đánh giá, công nhận theo quy định, tiêu chuẩn có liên quan tại thời điểm dự án được phê duyệt. 
3. Thời gian chuyển tiếp để thực hiện theo quy định tại khoản 18 đến khoản 31 Điều 1 và khoản 3, khoản 4 Điều 2 của Thông tư này không quá 03 năm (36 tháng) kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trong thời gian chuyển tiếp, quy trình đánh giá, công nhận và cấp chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục; công nhận và cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38 và Điều 39 của Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT; trong đó, thẩm quyền quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (tại khoản 2 Điều 29), cấp và thu hồi Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (tại khoản 1 Điều 38 và khoản 2 Điều 39) được phân cấp từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.”

29. Sửa đổi khoản 2 Điều 41 như sau:

“2. Tổ chức thực hiện việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài. Khi có tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục để tham gia đoàn đánh giá ngoài; cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho người tham dự.” 
30. Bổ sung khoản 5 vào Điều 41 như sau:

“5. Công khai danh sách các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học trung học phổ thông cao nhất đã hoàn thành tự đánh giá, được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, bị thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.”
31. Bổ sung khoản 5 vào Điều 42 như sau:

“5. Công khai danh sách các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học trung học cơ sở cao nhất đã hoàn thành tự đánh giá, được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, bị thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo.”

32. Sửa đổi khoản 4 Điều 43 như sau:

“4. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các hoạt động của nhà trường, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác đánh giá ngoài; phản hồi ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài đúng thời hạn. Đối với trường trung học đáp ứng quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức thì được sử dụng minh chứng bằng hình thức văn bản điện tử trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.” 

32. Bổ sung Điều 44 như sau:

“Điều 43. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận trường trung học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; cấp và thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thực hiện việc công khai kết quả hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công khai theo các quy định khác của pháp luật có liên quan trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

3. Tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục. 

4. Gửi báo cáo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục để công khai trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định; cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm định chất lượng giáo dục và các hồ sơ có liên quan  khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

5. Hằng năm, trước ngày 31 tháng 12, gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong năm, kế hoạch triển khai cho năm tiếp theo và các đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng).

6. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.”
Điều 2. Bãi bỏ một số điều của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT 

1. Bãi bỏ khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 11.

2. Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 13. 

3. Bãi bỏ Điều 27.

4. Bãi bỏ Điều 30.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng      năm 2024.
Thông tư này bãi bỏ nội dung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 29/2021/TT/BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành./.  
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